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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Khu đất mới Đông Xá , Xã Đông Phong, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

19/07/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THỊNH

2301295181

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ TÂN THỊNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0347984280
Email: sxtanthinh2024@gmail.com

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

2. Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa 0142

3. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144

4. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

5. Chăn nuôi gia cầm 0146

6. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

7. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

8. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

9. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

10. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

11. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

12. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

13. Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 2513

14. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

15. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

16. Thu gom rác thải không độc hại 3811

17. Tái chế phế liệu 3830

18. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663(Chính)

19. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

21. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

22. Dịch vụ ăn uống khác 5629

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 027099001263

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu phố Cung Kiệm, Phường Nhân Hòa, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu phố Cung Kiệm, Phường Nhân Hòa, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

NGUYỄN ĐÌNH TÂN Nam
10/07/1999 Kinh Việt Nam

12/07/2024 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội   

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       027099001263
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu phố Cung Kiệm, Phường Nhân Hòa, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu phố Cung Kiệm, Phường Nhân Hòa, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐÌNH TÂN    Nam

10/07/1999 Kinh Việt Nam

12/07/2024 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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